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	Số: 3200/QĐ-CT
	Vĩnh Phúc, ngày 23 tháng 11 năm 2021


 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THAY THẾ, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;
Căn cứ Quyết định số 2108/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố Bộ thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 3385/QĐ- BGDĐT ngày 15 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế thuộc lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo,
Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số: 187/TTr-SGDĐT ngày 27/10/2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 05 danh mục thủ tục hành chính cấp tỉnh, trong đó: 01 danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ, 01 danh mục thủ tục hành chính được thay thế, 03 danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, (Có phụ lục kèm theo).
Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, xây dựng quy trình nội bộ giải quyết đối với 04 thủ tục hành chính trên, trình Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt theo quy định. 
Giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội xây dựng quy trình nội bộ đối với thủ tục hành chính ở số thứ tự 1, phần I, mục B của Phụ lục gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo trong thời hạn 05 ngày làm việc sau khi Quyết định công bố thủ tục hành chính được ban hành.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Bãi bỏ 01 danh mục thủ tục hành chính: Xét tuyển học sinh vào trường dự bị đại học (số thứ tự 6, mục IX. Lĩnh vực: Thi, tuyển sinh, Phụ lục 01 ban hành kèm theo Quyết định số 2580/QĐ-CT ngày 20/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc); Thay thế 04 danh mục thủ tục hành chính đã công bố tại: số thứ tự 7, mục I. Lĩnh vực: Giáo dục trung học; số thứ tự 13, mục VII. Lĩnh vực: Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; số thứ tự 1, 7, mục IX. Lĩnh vực: Thi, tuyển sinh, Phụ lục 01 ban hành kèm theo Quyết định số 2580/QĐ-CT ngày 20 tháng 9 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc công bố Bộ thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của sở Giáo dục và Đào tạo.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	 
	KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Vũ Việt Văn


 
PHỤ LỤC
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ CHÍNH HÀNH CÔNG TỈNH VĨNH PHÚC
(Kèm theo Quyết định số: 3200/QĐ-CT ngày 23/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc)
A. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo
	TT
	Tên thủ tục hành chính
	Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ
	Lĩnh vực
	Ghi chú

	1
	Xét tuyển học sinh vào trường dự bị đại học
	Thông tư số 26/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh, tổ chức bồi dưỡng, xét chọn và phân bổ vào học trình độ đại học; cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm đối với học sinh hệ dự bị đại học.
	Thi, tuyển sinh
	Số thứ tự 6, phụ lục 01, quyết định số 2580/QĐ-CT ngày 20 tháng 9 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc Bộ thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo


B. Danh mục thủ tục hành chính được thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo
	TT
	Tên thủ tục hành chính
	Tên thủ tục hành chính
	Thời hạn giải quyết
	Địa điểm thực hiện
	Cách thức thực hiện
	Cách thức thực hiện
	Phí, lệ phí
	Phí, lệ phí
	Phí, lệ phí
	Căn cứ pháp lý
	Ghi chú

	I
	Lĩnh vực; Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
	Lĩnh vực; Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
	Lĩnh vực; Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
	Lĩnh vực; Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
	Lĩnh vực; Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
	Lĩnh vực; Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
	Lĩnh vực; Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
	Lĩnh vực; Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
	Lĩnh vực; Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
	Lĩnh vực; Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
	Lĩnh vực; Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

	1
	Đề nghị miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập,hỗ trợ tiền đóng học phí đối với người học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục dạy nghề và giáo dục đại học
	- 22 ngày làm việc đối với người học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập;
- 08 ngày làm việc với người học tại các cơ sở giáo dục mầm non giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học ngoài công lập; cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học thuộc doanh nghiệp nhà nước, tổ chức kinh tế.
(Kinh phí cấp bù miễn, giảm học phí; hỗ trợ đóng học phí được cấp theo thời gian học thực tế nhưng không quá 9 tháng/năm học đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, học viên tại cơ sở giáo dục thường xuyên và 10 tháng/năm học đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học và thực hiện chi trả cho người học 2 lần trong năm vào đầu các học kỳ của năm học. 
Nhà nước thực hiện hỗ trợ chi phí học tập trực tiếp cho các đối tượng quy định tại Điều 18 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP với mức 150.000 đồng/học sinh/tháng để mua sách, vở và các đồ dùng học tập khác. Thời gian được hưởng theo thời gian học thực tế và không quá 9 tháng/1 năm học và thực hiện chi trả 2 lần trong năm vào đầu các học kỳ của năm học. 
Trường hợp cha mẹ (hoặc người giám hộ), học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên, học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học chưa nhận được tiền cấp bù học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo thời hạn quy định thì được truy lĩnh trong lần chi trả tiếp theo).
	- 22 ngày làm việc đối với người học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập;
- 08 ngày làm việc với người học tại các cơ sở giáo dục mầm non giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học ngoài công lập; cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học thuộc doanh nghiệp nhà nước, tổ chức kinh tế.
(Kinh phí cấp bù miễn, giảm học phí; hỗ trợ đóng học phí được cấp theo thời gian học thực tế nhưng không quá 9 tháng/năm học đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, học viên tại cơ sở giáo dục thường xuyên và 10 tháng/năm học đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học và thực hiện chi trả cho người học 2 lần trong năm vào đầu các học kỳ của năm học. 
Nhà nước thực hiện hỗ trợ chi phí học tập trực tiếp cho các đối tượng quy định tại Điều 18 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP với mức 150.000 đồng/học sinh/tháng để mua sách, vở và các đồ dùng học tập khác. Thời gian được hưởng theo thời gian học thực tế và không quá 9 tháng/1 năm học và thực hiện chi trả 2 lần trong năm vào đầu các học kỳ của năm học. 
Trường hợp cha mẹ (hoặc người giám hộ), học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên, học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học chưa nhận được tiền cấp bù học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo thời hạn quy định thì được truy lĩnh trong lần chi trả tiếp theo).
	Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc (Địa chỉ: số 5 đường Nguyễn Trãi, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc).
	Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc (Địa chỉ: số 5 đường Nguyễn Trãi, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc).
	Trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc nộp trực tuyến kèm theo bản mềm đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc
	Trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc nộp trực tuyến kèm theo bản mềm đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc
	Không
	Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục
	Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục
	Những nội dung còn lại của TTHC được thực hiện tại phần II Quyết định số 3385/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


C. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo
	TT
	Tên thủ tục hành chính
	Thời hạn giải quyết
	Địa điểm thực hiện
	Cách thức thực hiện
	Phí, lệ phí
	Căn cứ pháp lý
	Ghi chú

	I
	Lĩnh vực: Giáo dục trung học
	Lĩnh vực: Giáo dục trung học
	Lĩnh vực: Giáo dục trung học
	Lĩnh vực: Giáo dục trung học
	Lĩnh vực: Giáo dục trung học
	Lĩnh vực: Giáo dục trung học
	Lĩnh vực: Giáo dục trung học

	1
	Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông
	02 ngày làm việc
	Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc (Địa chỉ: số 5 đường Nguyễn Trãi, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc).
	Trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc nộp trực tuyến đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc
	Không
	Quyết định số 51/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 25 tháng 12 năm 2002 ban hành quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông.
	Những nội dung còn lại của TTHC được thực hiện tại số thứ tự 7 điểm I, mục B, phần II Quyết định số 2108/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

	II
	Lĩnh vực: Thi, tuyển sinh
	Lĩnh vực: Thi, tuyển sinh
	Lĩnh vực: Thi, tuyển sinh
	Lĩnh vực: Thi, tuyển sinh
	Lĩnh vực: Thi, tuyển sinh
	Lĩnh vực: Thi, tuyển sinh
	Lĩnh vực: Thi, tuyển sinh

	1
	Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin
	25 ngày làm việc
	Trung tâm Giáo dục thường xuyên tinh Vĩnh Phúc (Địa chỉ: Số 43 đường Chu Văn An, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc)
Hoặc Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông thuộc Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc (Địa chỉ: Số 396 đường Mê Linh, Phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc)
	Trực tiếp hoặc qua bưu điện đến trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh hoặc trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông.
	Theo quy định
	 Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin. 
	Những nội dung còn lại của TTHC được thực hiện tại số thứ tự 1 điểm IX, mục B, phần II Quyết định số 2108/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
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	Đăng ký xét tuyển học theo chế độ cử tuyển
	24 ngày làm việc
	Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc (Địa chỉ: số 5 đường Nguyễn Trãi, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc).
	Trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc nộp trực tuyến đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc 
	Không
	Nghị định số 141/NĐ-CP ngày 08/12/2020 của Chính phủ quy định chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số.
	Những nội dung còn lại của TTHC được thực hiện tại số thứ tự 7 điểm IX, mục B, phần II Quyết định số 2108/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.


 
